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THÔNG BÁO

LỊCH THI, PHÒNG THI- DANH SÁCH DỰ THI
Học sinh dự thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2021 – 2022
I/ Lịch thi, phòng thi:
· Khối 11,12: thi chiều thứ 3 (21/12/2021): đúng 13h15 có mặt tại phòng thi

· Khối 10 + Môn Tin 11: thi vào sáng thứ 3 (21/12/2021): đúng 7h15 có mặt tại phòng thi
· Phòng thi: 
+ Buổi sáng thi ở các phòng 25-27, dãy 2 tầng phía sau 
+ Buổi chiều thi ở các phòng từ 14-16, dãy 3 tầng

+ Môn Tin thi ở phòng Tin học.

I/ Danh sách dự thi:

	Tt
	Họ và tên
	Lớp
	Môn thi
	Giáo viên dạy, bồi dưỡng
	Ghi chú

	1
	Trương Thị Thanh Thúy
	10A1
	Toán
	Phan Minh Phước
	

	2
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	10A1
	Toán
	
	

	3
	Nguyễn Thị Long Kin
	10A2
	Toán
	Huỳnh Tấn Hùng
	

	4
	Lê Minh Quân
	10A10
	Toán
	Nguyễn Văn Tuấn
	

	5
	Đỗ Văn Hào
	11A1
	Toán
	
	

	6
	Lê Trọng Chương
	11A1
	Toán
	
	

	7
	Huỳnh Viết Chung
	10A1
	Vật lí
	Phạm Thành Tài
	

	8
	Hà Trần Như Định
	10A1
	Vật lí
	
	

	9
	Trần Quỳnh Ngọc
	10A1
	Vật lí
	
	

	10
	Lã Chính Nhân
	10A1
	Vật lí
	
	

	11
	Hoàng Nữ Chân Trân
	10A1
	Vật lí
	
	

	12
	Võ Tú Uyên
	10A1
	Vật lí
	
	

	13
	Nguyễn Sỹ Minh Mẫn 
	10A2
	Vật lý
	Võ Hải Hà
	

	14
	Trần Long
	10A2
	Vật lý
	
	

	15
	Trần Thị Bích Loan
	10A2
	Vật lý
	
	

	16
	Đào Duy Hạnh Nguyên
	10A2
	Hóa học
	Nguyễn Văn Thanh
	

	17
	Vũ Xuân Thịnh
	10A1
	Hóa học
	Nguyễn Thị Minh Trí
	

	18
	Võ Văn Tình
	10A1
	Hóa học
	
	

	19
	Nguyễn Trương Nhật Minh
	10A1
	Hóa học
	
	

	20
	Phạm Hương Lê
	10A1
	Hóa học
	
	

	21
	Phạm Ngọc Dũng
	10A13
	Hóa học
	Nguyễn Văn Thanh
	

	22
	Lê Viết Đại Dương
	11A1
	Hóa học
	Võ Thị Liên
	

	23
	Nguyễn Hữu Thiện
	11A1
	Hóa học
	
	

	24
	Võ Khác Hiếu
	11A1
	Hóa học
	
	

	25
	Nguyễn Trần Diệu Hiền
	11A1
	Hóa học
	
	

	26
	Trình Thiên Hương
	11A1
	Hóa học
	
	

	27
	Võ Hạ Lam          
	11A8
	Hóa học
	
	

	28
	Trần Cao Tiến Hiệu
	11A1
	Sinh học
	Nguyễn Sơn Lâm
	

	29
	Vĩnh Hồ Ý Nhi
	11A1
	Sinh học
	
	

	30
	Võ Thị Như Quỳnh
	11A1
	Sinh học
	
	

	31
	Phan Quỳnh Tuyết Nhi
	11A8
	Sinh học
	Hồ Thị Nguyệt
	

	32
	Trần Thị Thùy Linh
	10A1
	Sinh học
	Vũ Thị Hương
	

	33
	Nguyễn Bảo Anh
	10A1
	Sinh học
	
	

	34
	Nguyễn Thị Ngọc Liên
	10A1
	Sinh học
	
	

	35
	Ung Huyền
	10A1
	Sinh học
	
	

	36
	Võ Thị Tường Vy
	10A1
	Sinh học
	
	

	37
	Bùi Trần Khánh Huyền
	10A2
	Sinh học
	Đỗ Văn Trung
	

	38
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc
	10A2
	Sinh học
	
	

	39
	Phạm Lan Oanh
	10A3
	Sinh học
	Y Khanh Teh
	

	40
	Nguyễn Thị Thảo Ly
	10A9
	Sinh học
	Vũ Thị Hương
	

	41
	Võ Ngọc Trà My
	10A9
	Sinh học
	
	

	42
	Trần Duy Tường
	10A9
	Sinh học
	
	

	43
	Phạm Thị Thùy Linh
	12A10
	Ngữ văn
	Đỗ Thị Minh Hằng
	

	44
	Huỳnh Thị Nhẫn
	12A7
	Ngữ văn
	Nguyễn Thị Ánh Nhung
	

	45
	Phan Thị Hoa
	12A4
	Ngữ văn
	Hồ Thị Thơm
	

	46
	Lê Thị Quỳnh Uyên
	11A1
	Ngữ văn
	Đậu Thị Ngọc Viên
	

	47
	Vũ Trịnh Thiên Ân
	11A1
	Ngữ văn
	
	

	48
	Trần Thị Bảo Ngân
	11A3
	Ngữ văn
	Lê Đức Thắng
	

	49
	Ngô Thị Thanh Tâm
	11A8
	Ngữ văn
	Nguyễn Thị Cảnh
	

	50
	Nguyễn Ngọc Anh Thư
	11A9
	Ngữ văn
	Phan Thị Diễm
	

	51
	Huỳnh Thị Thu Yên
	10A1
	Ngữ văn
	Nguyễn Thị Ánh Nhung
	

	52
	Trần Thị Mỹ Giang
	10A1
	Ngữ văn
	
	

	53
	Mai Khánh Thuận
	10A2
	Ngữ văn
	Đỗ Thị Minh Hằng
	

	54
	Tống Minh Duyên
	10A2
	Ngữ văn
	
	

	55
	Trần Ngọc Bảo Nghi 
	10A2
	Ngữ văn
	
	

	56
	Nguyễn Thị Minh Thư
	10A1
	Tiếng Anh
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	

	57
	Nguyễn Ngọc Linh Trà 
	10A1
	Tiếng Anh
	
	

	58
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Thy
	10A1
	Tiếng Anh
	
	

	59
	Nguyễn Bùi Khánh Băng
	10A1
	Tiếng Anh
	
	

	60
	Trần Thị My Sa 
	10A1
	Tiếng Anh
	
	

	61
	Nguyễn Thị Thủy
	10A1
	Tiếng Anh
	
	

	62
	Lê Thị Ngọc Ánh 
	10A1
	Tiếng Anh
	
	

	63
	Trần Ngọc Phương Linh
	10A1
	Tiếng Anh
	
	

	64
	Nguyễn Trần Bảo Trân
	10A2
	Tiếng Anh
	Nguyễn Hữu Tín
	

	65
	Ngồ Hồ Hữu Nghĩa
	10A2
	Tiếng Anh
	
	

	66
	Đinh Thị Anh Tú
	10A2
	Tiếng Anh
	
	

	67
	Nguyễn Thùy Bảo Hân
	10A2
	Tiếng Anh
	
	

	68
	Phan Hoài Quyên Hà
	10A3
	Tiếng Anh
	Nguyễn Thị Nguyệt
	

	69
	Trần Ngọc Minh Hiếu
	10A3
	Tiếng Anh
	
	

	70
	Nguyễn Trần Huyền Thơ
	11A1
	Tiếng Anh
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	

	71
	Dương Khả Vân
	11A1
	Tiếng Anh
	
	

	72
	Huỳnh Trần Phương Uyên
	11A1
	Tiếng Anh
	
	

	73
	Trương Nguyên Trúc
	11A1
	Tiếng Anh
	
	

	74
	Dương Thị Ngọc Thịnh
	11A1
	Tiếng Anh
	
	

	75
	Lưu Thi Kim
	11A9
	Tiếng Anh
	Trần Thị Cẩm Vân
	

	76
	Nguyễn Thị Lợi
	11A5
	Tiếng Anh
	
	

	77
	Phan Thị Diễm Quỳnh
	11A4
	Tiếng Anh
	Trần Thị Vĩnh Phương
	

	78
	Phan Xuân Hiên
	11A8
	Tiếng Anh
	Nguyễn Thị Minh Dung
	

	79
	Trần Đại Phú
	11A1
	Tin học
	Lương Thị Trâm
	

	80
	Lê Tấn Thọ
	11A1
	Tin học
	
	

	81
	Phạm Minh Hậu
	11A5
	Tin học
	Bùi Thị Thu Hương
	

	82
	Trần Hiển Hoàng
	12A9
	Lịch sử
	Nguyễn Thị Oanh
	

	83
	Hoàng Thị Kim Ngân
	11A7
	Lịch sử
	Phan Thế Vĩnh
	

	84
	Trần Thị Hiền Thục
	10A2
	Lịch sử
	Nguyễn Thị Thúy Nga
	

	85
	Hoàng Thiện Quế Trân
	10A2
	Lịch sử
	
	

	86
	Phạm Xuân Tâm
	10A9
	Lịch sử
	Trịnh Thị Huệ
	

	87
	H’ Kum
	10A10
	Lịch sử
	Đoàn Ngoc Sỹ
	

	88
	Lê Thị Tuyết Mai
	10A6
	Lịch sử
	Trịnh Thi Mộng Hằng
	

	89
	Hồ Thị Nhị
	10A6
	Lịch sử
	
	

	90
	Trần Thị Diệu
	10A12
	Lịch sử
	Nguyễn Thị Mỹ Loan
	

	91
	Hoàng Lê Quốc Khang
	10A3
	Lịch sử
	Nguyễn Thị Oanh
	

	92
	Đổ Thị Thu Trang
	11A12
	Địa lí
	Bùi Thị Bảo Trân
	

	93
	Nguyễn Nhật Linh
	11A6
	Đại lí
	
	

	94
	Hồ Nguyễn Trà My
	10A2
	Địa lí
	
	

	95
	Nuyễn Khánh Linh
	10A2
	Địa lí
	
	

	96
	Nguyễn Văn Tấn Tài
	10A9
	Địa lí
	
	

	97
	Nguyễn Thị Minh Dung
	10A6
	Địa lí
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	


Danh sách dự thi có: 97 học sinh 
* GVCN lớp, GV bộ môn có trách nhiệm thông báo lịch thi và danh sách cho lớp và học sinh biết để tham gia thi.
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